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Animales en vietnamita

20 nombres de animales comunes en vietnamita
perro con chó

vaca con bò

cerdo (animal) con lợn

gato (animal) con mèo

oveja con cừu

caballo con ngựa

mono con khỉ

oso con gấu

pez con cá

león con sư tử

tigre con hổ

elefante con voi

ratón (animal) con chuột

paloma con chim bồ câu

caracol con ốc sên

araña con nhện

rana con ếch

serpiente con rắn

cocodrilo con cá sấu

tortuga con rùa cạn

www.flashcardo.com/es/tarjetas-didacticas-vietnamita/

https://www.flashcardo.com/es/tarjetas-didacticas-vietnamita/


© 2023 Pinhok Languages 2 www.pinhok.com/es

Palabras relacionadas con los animales en vietnamita
animal động vật

mamífero động vật có vú

pájaro con chim

insecto côn trùng

reptil bò sát

zoológico vườn bách thú

veterinario bác sĩ thú y

granja nông trại

bosque rừng

río con sông

lago hồ

desierto sa mạc
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Mamíferos en vietnamita
panda con gấu trúc

jirafa con hươu cao cổ

camello con lạc đà

lobo con chó sói

cebra con ngựa vằn

https://www.pinhok.com/es/aprender-vietnamita/


© 2023 Pinhok Languages 3 www.pinhok.com/es

oso polar con gấu Bắc cực

canguro con chuột túi

rinoceronte con tê giác

leopardo con báo hoa mai

guepardo con báo săn

burro con lừa

ardilla con sóc

murciélago con dơi

zorro con cáo

erizo con nhím

nutria con rái cá
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Aves en vietnamita
pato con vịt

pollo (animal) con gà

ganso con ngỗng

búho con cú

cisne con thiên nga

pingüino con chim cánh cụt

avestruz con đà điểu
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cuervo con quạ

pelícano con bồ nông

flamenco con hồng hạc

Insectos en vietnamita
mosca con ruồi

mariposa con bướm

abeja con ong

mosquito con muỗi

hormiga con kiến

libélula con chuồn chuồn

saltamontes con châu chấu

oruga con sâu bướm

termita con mối

mariquita con bọ rùa

Animales marinos en vietnamita
ballena con cá voi

tiburón con cá mập

delfín con cá heo

foca con hải cẩu

medusa con sứa

pulpo con bạch tuộc

tortuga marina con rùa

estrella de mar con sao biển

cangrejo con cua
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